
 

BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 10 
HOÀ HỢP 

(29/9/2025 - 31/10/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

6  29/09 - 03/10 

Quả ngọt cuối mùa 
Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Mảnh 
ghép yêu thương 
Luyện tập về động từ 
LTVC: Tính từ 
Thân thương xứ Vàm 
Viết đoạn văn cho bài văn thuật lại một sự việc 
Viết đoạn văn mở bài và đoạn kết bài cho bài văn 
thuật lại sự việc 
Liên tưởng ca dao về tình yêu thương 

7 06/10 - 10/10 

Một ly sữa (Tiết 1, 2) 
Luyện tập tính từ 
Thảo luận về việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn 
Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu 
Viết bài văn thuật lại một sự việc 
Trả bài văn thuật lại sự việc 
Ôn tập văn kể chuyện đã nghe, đã đọc 

8 13/10 - 17/10 

Gió vườn 
Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Mảnh 
ghép yêu thương 
Luyện tập tính từ 
Ôn tập văn kể chuyện đã nghe, đã đọc 
MRVT: Nhân hậu 
Cây trái trong vườn Bác 
Ôn tập bài văn thuật lại sự việc 
Ôn tập bài văn thuật lại sự việc 

9 20/10 - 24/10 Ôn tập kiểm tra giữa kì 1 
Kiểm tra định kì giữa kì 1 

10 27/10 - 31/10 

Yết Kiêu (Tiết 1, 2) 
Luyện tập tính từ 
Viết đơn 
Mạc Đĩnh Chi 
Một anh hùng hoặc một tài năng nhỏ tuổi 
Nhân diện bài văn viết thư 
Liên tưởng thành ngữ, tục ngữ chủ đề kiên trì, nỗ lực 

​  



 

TOÁN 

6  29/09 - 03/10 

Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép 
cộng (tiết 2) 
Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép 
nhân (tiết 1, 2) 
Em làm được những gì?  
Dãy số liệu (tiết 1) 

7 06/10 - 10/10 
Dãy số liệu (tiết 2) 
Biểu đồ cột (tiết 1, 2, 3) 
Số lần lặp lại của một sự kiện (tiết 1) 

8 13/10 - 17/10 
Số lần lặp lại của một sự kiện (tiết 2) 
Tìm số trung bình cộng (tiết 1, 2) 
Đề-xi-mét vuông (tiết 1, 2) 

9 20/10 - 24/10 
Mét vuông (tiết 1) 
Mét vuông (tiết 2) 
Em làm được những gì? (tiết 1, 2, 3) 

10 27/10 - 31/10 

Thực hành và trải nghiệm: Tính diện tích bàn học và 
phòng học 
Ôn tập giữa HK1 
Kiểm tra giữa HK1 
Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp (tiết 1) 

KHOA HỌC 

6  29/09 - 03/10 Bài 8: Nguồn sáng và sự truyền ánh sáng 
Bài 9: Ánh sáng với đời sống 

7 06/10 - 10/10 Bài 10: Âm thanh 
Bài 11: Âm thanh trong đời sống 

8 13/10 - 17/10 Bài 12: Nhiệt độ và nhiệt kế 

9 20/10 - 24/10 Bài 13: Sự truyền nhiệt và vật dẫn nhiệt 
Bài 14: Ôn tập chủ đề Năng lượng 

10 27/10 - 31/10 Dự án: Nhà cách âm 

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

6  29/09 - 03/10 Địa đạo Củ Chi 
7 06/10 - 10/10  Dự án TP HCM - Thành phố em yêu  
8 13/10 - 17/10  Dự án TP HCM - Thành phố em yêu  
9 20/10 - 24/10  Dự án TP HCM - Thành phố em yêu  

10 27/10 - 31/10  Dự án TP HCM - Thành phố em yêu  

TIẾNG ANH  
(ESL) 6  29/09 - 03/10 

Look 4 - Unit 3: Let’s celebrate!  
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 
Look 4 - Unit 4: Sports 
-​ Lesson 1: Words - Sports-related vocabulary 
-​ Lesson 2: Grammar -  “can - Could” 
Phonics Smart 4 - Unit 3: Appearance and 
Personality   

-​ Lessons 1, 2 
Cambridge YLE  Flyers 1 - Test 1 

-​ Speaking parts 1 & 2 

​  



 

7 06/10 - 10/10 

Look 4 - Unit 3: Let’s celebrate!  
-​ Spark Platform  online 

Look 4 - Unit 4: Sports 
-​ Lesson 3: Reading - The Olympic Dream 
-​ Lesson 4: Grammar - Object pronouns 
-​ Lesson 5 & 7: Song & Video 
-​ Lesson 6: Writing - Write a fact file 

8 13/10 - 17/10 

Look 4 - Unit 4: Sports 
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 
-​ Games 1 
-​ Reading Extra 1: The Tightrope Across 

Phonics Smart 4 - Unit 4: School Activities 
-​ Lessons 1 & 2 

Phonics Smart 4 - Unit 5: Places & Directions  
-​ Lessons 1 & 2 

9 20/10 - 24/10 
Look 4 - Units 1, 2, 3, 4 
 - Review for Midterm 1 Assessment 
- Midterm 1 Assessment  

10 27/10 - 31/10 

Look 4 - Units 3 & 4 
-​ Review 

Look 4 - Unit 5: Incredible Places 
-​ Lesson 1: Words 
-​ Lesson 2: Grammar: Comparatives & Superlatives 
-​ Lesson 3: Reading: The Desert Sands 
-​ Lesson 4: Grammar: Comparatives & Superlatives 

with long adjectives 
-​ Lesson 6: Writing: A travel Brochure 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

6  29/09 - 03/10 Primary Science 4 - Unit 2: Energy  
2.2 Energy transfer  

7 06/10 - 10/10 Primary Science 4 - Unit 2: Energy  
2.3 Energy changes 

8 13/10 - 17/10 Primary Science 4 - Unit 2: Energy  
2.4 Energy & Living things 

9 20/10 - 24/10 Primary Science 4 - Unit 2: Energy  
Review - Quiz & Correction 

10 27/10 - 31/10 Primary Science 4 - Unit 3: Materials 
3.1 Materials, substances & particles 

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

6  29/09 - 03/10 Nhận biết & điều chỉnh cảm xúc 
7 06/10 - 10/10 Phát triển suy nghĩ sâu bướm 

8 13/10 - 17/10 Luyện tập chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất 
của chính mình 

9 20/10 - 24/10 Giới thiệu chương 2: Tôn trọng giá trị của nhau 
10 27/10 - 31/10 Đánh giá cao sự đóng góp của người khác 

​  



 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

6  29/09 - 03/10 Hoa và cây cảnh quanh em 
7 06/10 - 10/10 Hoa và cây cảnh quanh em (TT) 
8 13/10 - 17/10 Sử dụng giao tiếp kĩ thuật số an toàn 
9 20/10 - 24/10 Thuật ngữ về quản lý thông tin 

10 27/10 - 31/10 Tính năng của trình duyệt Web 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

6  29/09 - 03/10 

 Huấn luyện sasuke 
 Có sasuke 
- Đu tay thanh trượt 
- Đi trên lốp xe 
- Bò, trườn dưới hàng rào 
- Leo thang dây đứng 

7 06/10 - 10/10 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Giậm chân tại chỗ  
- Đi đều vòng phải, trái, đằng sau - đứng lại. 
- Chuyển đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2,3 hàng dọc 
và ngược lại 
- Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng 
tròn và ngược lại 
- Biến đổi đội hình dọc, hàng ngang thành 1 vòng 
tròn 
- Rèn luyện vận động: Chống đẩy, đu tay xà đơn 

8 13/10 - 17/10 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tư Thế Nghỉ - nghiêm 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
- Chuyển đổi đội hình 1 hàng ngang thành 2,3 hàng 
ngang và ngược lại 
- Trò chơi: Lật lốp xe từ điểm A- B 

9 20/10 - 24/10 

Huấn luyện sasuke 
Có sasuke 
- Đi trên dây treo 
- Di chuyển xà ngang 
- Đi cầu thăng bằng 
- Di chuyển trên thang dây ngang 

10 27/10 - 31/10 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
- Dàn hàng, dồn hàng 
- Quay phải - trái - đằng sau 
- Game: Vượt chướng ngại vật (lăn lê, bò trườn) 

SINH TỒN 

6  29/09 - 03/10 Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn 
Tìm hiểu một số nghề nghiệp cơ bản 

7 06/10 - 10/10 Nghề nghiệp em yêu thích 
Ôn tập 

8 13/10 - 17/10 Kiểm tra 
Khởi động 

9 20/10 - 24/10 Dinh dưỡng thực phẩm sạch 
Phòng tránh ngộ độc thực phẩm 

​  



 

10 27/10 - 31/10 Xử lí tình huống hốc dị vật 
Sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả 1 

VÕ THUẬT 

6  29/09 - 03/10 Ôn tập bài Thần Đồng Quyền 
Bài tập vận động 

7 06/10 - 10/10 Bài quyền số 4 - đoạn 3: động tác 12 đến 15 

8 13/10 - 17/10 Ôn tập bài Thần Đồng Quyền 
Bài tập vận động 

9 20/10 - 24/10 Ôn tập bài Thần Đồng Quyền 
Bài tập vận động 

10 27/10 - 31/10 Bài quyền số 4 ( động tác 16 - 20 )   

ÂM NHẠC 

6  29/09 - 03/10 Hòa Tấu "Nắng vàng" 
7 06/10 - 10/10 Học hát: "Mặt trời bay" 

8 13/10 - 17/10 
Ôn hát: "Mặt trời bay" 
Lý thuyết âm nhạc: Dòng kẻ phụ 
Đọc nhạc số 2: "Đàn gà con" 

9 20/10 - 24/10 
Nghe nhạc: Tâm trạng buổi sáng 
Thực hành Ukulele: "Đàn gà con" 

10 27/10 - 31/10 Nhạc cụ Ukulele: "Đàn gà con" 

MỸ THUẬT 

6  29/09 - 03/10 Không gian trong thư viện (T1,2) 
7 06/10 - 10/10 Không gian trong thư viện (T3,4) 
8 13/10 - 17/10 Tìm hiểu về họa sĩ Tô Ngọc Vân (T1,2) 
9 20/10 - 24/10 Tranh chân dung nhân vật (T3,4) 

10 27/10 - 31/10 Sản phẩm mĩ thuật với các lớp phong cảnh (T1,2) 

 

​  
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